
Đề 1 ÔN TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 1

Câu 1: Em nối cho phù hợp:

Câu 2: Điền c / k / qu

........ ả cam ........ ua ........ềnh

mắt ........ính ........iên nhẫn

Câu 3: Tìm tiếng có các vần: ông/ap/iêng

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

Câu 4:

Vườn nhà bà

Trong vườn nhà bà có lắm thứ quả. Góc vườn có quả cam, quả bòng.

Ở kế tiếp là quả na. Những quả na đang mở mắt sắp chín. Đẹp nhất là

những quả mít ở cổng vườn. Mít có nhiều quả lủng lẳng ở trên, trông thật

đẹp mắt.

Vườn nhà bà có những quả gì?

................................................................................................

Nhà bà có bóng trên sân

Lâm đá

Bé Na đang

đủ thứ quả

tập múa



Đề 2 ÔN TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 1

Đọc và làm bài tập

Tết trên quê em

Tết ở quê em thật là nhộn nhịp. Chợ đông đúc, bán lắm đồ hàng tết.

Các cô, các bác cùng đi sắm tết. Đêm về, đường làng mắc đèn sáng chói.

Các bạn nhỏ cùng ca hát đón tết. Bạn bè gặp mặt chúc năm mới An Khang.

Câu 1: Tìm trong bài “Tết trên quê em” 2 tiếng có vần ang, 2 tiếng có vần

uc:

Câu 2: Sắp các tiếng “ca/bạn/hát /nhỏ” để làm 1 câu phù hợp:

Câu 3: Nối

Câu 4: Đúng ghi ( đ), sai ghi ( s )

Tết ở quê em mắc đèn sáng chói

Chợ

Đường làng

nhộn nhịp

đông đúc

Nghiền đỗ Gế gỗ Bến kảng

Ngiền đỗ Ghế ghỗ Bến cảng



Đề 3 ÔN TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 1

Đọc và làm bài tập:

Ông của Nam

Ông của Nam năm nay đã già. Tóc ông đã bạc. Ông bị sưng chân nên

ông đi rất chậm. Nam thường đỡ ông lên bậc thềm nhà. Mẹ khen Nam đã

biết thương ông.

Câu 1: Tìm trong bài “ Ông của Nam ” các tiếng có vần oc/ương/êm

Câu 2: Nối và viết

Câu 3: Điền vần ươc / ươt

Th....... kẻ m........ mà l....... ván n ......mưa

Điền vần ng / ngh

Đề 2 ÔN TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 1

Ông bị

Nam rất

thương ông

đau chân

Tóc ông đã bạc

Nhà ........ỉ bắp ........ô ......ề .........iệp .......ủ trưa



Đề 4 ÔN TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 1

Câu 1: Nối 2 tiếng cho phù hợp

Câu 2: Sắp các tiếng ( bác/mẹ/sĩ/là ) làm 1 câu cho phù hợp:

Câu 3: Điền n / t

Râm má...... sà.... nhà bá..... cơm con nga.....

Điề vần ên/êm

B........ đò bậc th......... đ........ rằm ốc s.......

Câu 4: Đọc và điền từ ( bộ đội, sớm chớp, buộc tóc) cho phù hợp:

Bố em là………………………………………….

Cô……………….. cho bé

Trời mưa…………………..

củ

lạc

làng

quê

sữa

chua ong

con chim

yến



Đề 5 ÔN TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 1

Câu 1: Nối cho phù hợp:

Câu 2:Điền c / k

.....iễng chân .......ăn bếp con ....iến .....ûa ....ính

Điền on / ong

lon t..... con .......... quả b........ n...... lá

Câu 3: Đọc và làm bài

Trưa hè trên đồng lúa

Trưa mùa hè, nắng vàng như mật ong. Đồng lúa đang độ chín

vàng như một tấm thảm khổng lồ. Những chú sơn ca đang ca hát

trên đồng lúa chín. Tiếng hát lúc trầm lúc bổng, đem hương lúa

cùng gió lan xa.

Tìm trong bài “Trưa hè trên cánh đồng” 2 tiếng có vần ang, 2 tiếng có
vần ông:…………….

Bông senThước kẻ Cún con Nhà tầng



:
1. Truy cập website chia sẻ tài liệu miễn phí:

2. Kênh thông tin chia sẻ tài liệu trên Facebook:

3. Nhóm Zalo đồng hành và trò chuyện:

4. TikTok hành trình đồng hành cùng con:

                                   

https://donghanhcungcon.net/
https://www.facebook.com/tiemsachnhanoeltet/
https://zalo.me/g/nfrwgk033
https://www.tiktok.com/@tiemsachnhanoeltet?_r=1&_t=ZS-91QCSKl38dU

